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1. Đặt vấn đề
Cùng với việc dạy và học tiếng Anh thì sự cần 

thiết của các bài kiểm tra cũng là một nguồn quan 
tâm chính của các nhà giáo dục và học sinh. Theo 
Bachman (1990), kiểm tra cho phép giáo viên đánh 
giá sự tiến bộ của học sinh trong một khoảng thời 
gian học tập cụ thể, đánh giá phong cách giảng dạy 
của chính họ và đưa ra các đề xuất để cải thiện việc 
giảng dạy ngôn ngữ. Các bài kiểm tra được đưa ra để 
đánh gia tiến độ học tập sau một quá trình dạy và học 
của giảng viên và sinh viên, đa phần các bài kiểm tra 
sẽ được tạo ra dựa trên nội dung quy chuẩn kiến thức 
trong giáo trình và trình độ của sinh viên qua các bài 
kiểm tra nhỏ định kì để đưa ra mức kiểm tra chung 
phú hợp với trình độ của đa số sinh viên.

Ngoài ra, có thể kết luận rằng kiểm tra đã cho 
phép sinh viên đánh giá trình độ tiếng Anh của chính 
họ để xác định xem mức độ thành thạo của họ có đủ 
để thành công trong học tập hoặc việc làm hay không. 
Đồng thời bài kiểm tra cũng là thước đo sự hiệu quả 
trong quá trình dạy và học tập, từ đó giúp giảng viên 
điều chỉnh giáo án và chương trình giảng dạy phù hợp 
với trình độ của nhóm sinh viên trong từng lớp từng 
khóa, cũng như giúp các em sinh viên phát triển và 
thiết kế chương trình và mức độ ôn luyện để tiếp thu 
kiến thức theo hướng hiệu quả nhất, từ đó nâng cao 
điểm số nói riêng cũng như các kĩ năng giải quyết vấn 

đề và kiến thức ngôn ngữ nói chung.
Bài nghiên cứu này sẽ tập trung vào chất lượng 

của bài kiểm tra thành tích cuối kỳ của sinh viên Đại 
học Luật với các lý do sau. Đầu tiên, bài kiểm tra 
thành tích cung cấp cho giáo viên ý tưởng về trình 
độ ngôn ngữ mà mỗi học sinh đạt được trong một 
khoảng thời gian nhất định với tham chiếu rất cụ thể 
đến một chương trình cụ thể. Kết quả kiểm tra thành 
tích cuối kỳ có ý nghĩa quyết định đến kết quả của 
môn học trong mỗi học kỳ; do đó, nó phải được thiết 
kế theo cách liên quan trực tiếp đến chương trình và 
mục tiêu. Bên cạnh đó, sự phát triển của một chương 
trình giảng dạy có hệ thống phụ thuộc vào sự phát 
triển của các bài kiểm tra thành tích có hệ thống. Bởi 
vậy, bài kiểm tra thành tích cuối khóa đảm bảo ý nghĩa 
của nó trong việc đánh giá một khóa học tiếng Anh.

Trong số các đặc điểm cơ bản của một bài kiểm 
tra, độ tin cậy và giá trị là hai yếu tố quan trọng nhất 
tạo nên một bài kiểm tra tốt (Bachman, 1990). Theo 
Bachman (1990), trong khi độ tin cậy là chất lượng 
của điểm kiểm tra thì tính hợp lệ là chất lượng của 
việc giải thích và sử dụng bài kiểm tra. Bởi vì từ sơ 
đồ điểm số, giảng viên có thể biết được mức độ kiến 
thức mà đa số sinh viên đạt được cùng với đánh giá 
sơ bộ trình độ của sinh viên, từ đó tìm ra những phần 
kiến thức còn chưa thành thạo từ đó thiết kế bài giảng 
và bài tập ôn luyện hiệu quả hơn để giúp các em cải 

Đánh giá chất lượng bài kiểm tra tiếng Anh cuối kì 
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thiện phần kiến thức còn thiếu sót.
2. Nội dung nghiên cứu

Đầu tiên và quan trọng nhất, bài báo sẽ hỗ trợ giáo 
viên tiếng Anh nhận phản hồi về nội dung kiểm tra, 
cho phép họ xác định điểm yếu và điểm mạnh của 
bài kiểm tra. Trên thực tế, các bài kiểm tra thường 
được thiết kế theo khuôn mẫu có sẵn với những kiến 
thức được lấy từ trong giáo trình giảng dạy. Tuy vậy, 
không phải lúc nào giáo trình giảng dạy cũng phù 
hợp với năng lực và trình độ của sinh viên, bởi vì khi 
thiết kế giáo trình, các giảng viên dựa theeo một mức 
kiến thức chung, nhưng khi áp dụng với từng khóa 
sinh viên thì giáo trình chung đó sẽ có điểm lệch đi 
so với năng lực của sinh viên.

Ví dụ như có lứa sinh viên có sàn kiến thức chung 
cao hơn so với dự kiến hoặc cũng có những lứa sinh 
viên còn có một số thiếu sót ở những khoảng kiến 
thức nhất định mà giáo trình chung vô tình bỏ qua, 
bởi vậy nên chúng ta mới cần tùy biến để thiết kế 
bài kiểm tra cũng như lịch trình và nội dung kiến 
thức giảng dạy phù hợp với từng khóa sinh viên. Khi 
dựa vào điểm số của những bài kiểm tra nhỏ trong 
quá trình giảng dạy, kết hợp với quan sát thực tiễn từ 
những tiết giảng dạy tại lớp, giảng viên cần linh hoạt 
trong việc đánh giá năng lực của sinh viên, kết quả 
là họ sẽ học cách thiết kế các bài kiểm tra đúng cách.

Thứ hai, xác định điểm tốt và điểm chưa tốt của 
bài kiểm tra sẽ giúp cải thiện việc thiết kế bài kiểm 
tra tiếng Anh, đặc điểm kỹ thuật của bài kiểm tra và 
sách giáo trình và hiệu quả hơn. Trên thực tế, khi 
giáo trình và bài kiểm tra phù hợp, chất lượng dạy và 
học sẽ giúp học viên đạt được kết quả tốt hơn trong 
quá trình học hỏi và tiếp thu ngôn ngữ của mình. 
Cuối cùng, nó sẽ giúp giáo viên và nhà thiết kế hiểu 
thấu đáo về độ tin cậy bên trong và giá trị nội dung 
của bài kiểm tra. Do đó, nó có thể là nguồn tài liệu 
cho nhiều nhà nghiên cứu khác đang nghiên cứu phát 
triển một bài kiểm tra phù hợp với mục tiêu khóa học 
cũng như trình độ và sở thích của học sinh.

Để đạt được các mục tiêu đã nêu trước đó, nghiên 
cứu này sẽ sử dụng kết hợp nhiều phương pháp, 
bao gồm các phương pháp định tính và định lượng. 
Phương pháp định lượng được sử dụng để thu thập dữ 
liệu về kết quả kiểm tra của sinh viên. Phương pháp 
định tính: Để có cái nhìn tổng quan về kiểm tra ngôn 
ngữ, tác giả tiến hành tổng quan tài liệu về lý thuyết 
và nguyên tắc kiểm tra ngôn ngữ, đặc điểm của một 
bài kiểm tra tốt, độ tin cậy và giá trị của bài kiểm tra.
3. Kết quả nghiên cứu

Tùy theo quan điểm của các nhà nghiên cứu mà 

các bài kiểm tra được định nghĩa khác nhau. Theo 
Bachman (1990), bài kiểm tra là “một công cụ đo 
lường được thiết kế để gợi ra một ví dụ cụ thể về 
hành vi của một cá nhân.” Định nghĩa thiết lập nền 
tảng và phạm vi của các bài kiểm tra. Theo Brown 
(2004), một bài kiểm tra chỉ đơn giản là một phương 
pháp đo lường khả năng, kiến thức hoặc hiệu suất 
của một người trong một lĩnh vực cụ thể.

Một bài kiểm tra đủ điều kiện phải sử dụng một 
phương pháp rõ ràng và có cấu trúc, chẳng hạn như 
các câu hỏi trắc nghiệm với các câu trả lời đúng theo 
quy định, một lời nhắc viết với phiếu tự đánh giá 
và một cuộc phỏng vấn bằng miệng dựa trên một 
kịch bản câu hỏi và một danh sách kiểm tra các câu 
trả lời dự kiến sẽ được điền vào bởi quản lý hành 
chính. Một bài kiểm tra cũng phải có một hình thức 
báo cáo đo lường cụ thể về khả năng, kiến thức hoặc 
hiệu suất của một cá nhân trong các loại hình kiểm 
tra khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra trình độ hoặc 
kiểm tra từ vựng. Từ đó, ta có thể thấy, định nghĩa 
tưởng chừng như đơn giản nhưng để tạo ra một bài 
thi hay là một công việc khó đòi hỏi cả tính khoa học 
và nghệ thuật.

Henning (1987) phân biệt bảy loại bài kiểm tra 
ngôn ngữ: Đầu tiên là bài kiểm tra khách quan và chủ 
quan, tiếp đến là bài kiểm tra trực tiếp và bài kiểm tra 
gián tiếp, bài kiểm tra rời rạc nhỏ lẻ và bài kiểm tra 
tích hợp, bài kiểm tra năng khiếu và thành tích so với 
trình độ thành thạo, các bài kiểm tra tham chiếu theo 
tiêu chí so với tiêu chuẩn, kiểm tra tốc độ và công 
suất và các bài kiểm tra khác.

Công thức của Palmer về kiến thức ngôn ngữ với 
công thức sửa đổi về năng lực chiến lược (Chapelle 
và Douglas 1993) cũng có đưa ra mô hình đề cập 
đến kiến thức ngôn ngữ bao gồm kiến thức ngữ pháp 
(kiến thức về từ vựng, hình thái, cú pháp và âm vị 
học), kiến thức văn bản (kiến thức về cách cấu trúc 
và tổ chức ngôn ngữ thành các đơn vị lớn hơn: tổ 
chức tu từ; và cách đánh dấu tổ chức đó: tính liên 
kết), chức năng tri thức và tri thức ngôn ngữ xã hội.

Thí sinh trong bài kiểm tra phụ thuộc vào ngữ 
cảnh cần hiểu biết về ngữ cảnh để hoàn thành nhiệm 
vụ trong khi ở bài kiểm tra đo lường từ vựng độc lập 
với ngữ cảnh, thí sinh có thể đưa ra câu trả lời như 
mong đợi mà không cần tham khảo bất kỳ ngữ cảnh 
nào.  Nghiên cứu này tập trung đánh giá các phần từ 
vựng, ngữ pháp và đọc hiểu trong bài kiểm tra thành 
tích cuối kỳ môn viết của sinh viên trường Đại học 
Luật hiện tại. Vì vậy, bài nghiên cứu này chỉ tập trung 
đánh giá các phần từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu 
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trong bài kiểm tra viết cuối học kỳ 4 hiện hành của 
sinh viên Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Hơn nữa, bài kiểm tra được đánh giá sẽ được đánh 
giá bằng cách sử dụng hai trong số các đặc điểm quan 
trọng nhất của bài kiểm tra ngôn ngữ: độ tin cậy của 
bài kiểm tra nội bộ và tính hợp lệ của nội dung.
4. Kết luận

Bài khảo sát phỏng vấn 124 sinh viên trường đại 
học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, yêu cầu các 
em đánh giá mức độ khó dễ của bài kiểm tra cuối kì 
2 năm 2022. Về phần nội dung từ vựng, ngữ pháp 
và các bài đọc hiểu của bài kiểm tra tổng hợp cuối 
kì, các kết quả khảo sát đánh giá là tương đối phù 
hợp với năng lực của các em sinh viên. Trong đó có 
35,3% các em cảm thấy bài kiểm tra phù hợp với 
năng lực của mình, 17,2% các em cảm thấy phần bài 
đọc có nhiều từ vựng mới và hơi khó để các em đọc 
và phán đoán nội dung làm bài trong thời gian thi. Về 
phần từ vựng và ngữ pháp trong bài thi được đánh 
giá đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trong đặc tả bài 
thi, trong đó chỉ có 13,4% các sinh viên tham gia 
khảo sát đưa ra nhận định về độ khó của phần cấu 
trúc và ngữ pháp yêu cầu trong bài thi là hơi vượt 
khả năng làm bài của các em. Tuy số liệu khảo sát 
của các sinh viên tham gia chạm mức 17,2% đánh 
giá về độ khó của từ mới và nội dung bài đọc, nhưng 
tổng thể về độ dài câu trung bình, mức độ khả thi về 
khả năng đoán nghĩa của câu và đoạn văn trong bài 
đọc của sinh viên cũng được đánh giá ở mức khá tốt, 
với hơn 50% sinh viên đạt trên điểm 7 trong bài kiểm 
tra cuối kì.

Vậy kết quả bài kiểm tra thành tích cuối cùng 
phản ánh giá trị của nó ở mức độ nào về độ khó của 
giáo trình cũng như đề thi hay không? Vài liệu những 
bài kiểm tra trong 1 khoảng thời gian nhất định đó có 
thể đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ trong thực 
tế của sinh viên hay không vẫn còn là một câu hỏi mở 
vì nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, kết quả cho thấy mức độ khó của các 
bài được giới hạn từ trung bình đến rất khó. Không 
có câu hỏi nào dễ dàng trong toàn bộ bài kiểm tra, 
đồng thời đề kiểm tra cũng cần phải chứa những câu 
có độ khó nhất định để phân hóa sinh viên. Trong bài 
kiểm tra, một số câu hỏi không tuân theo thứ tự độ 
khó được ấn định cho chúng và mức độ dường như 
cao hơn hoặc thấp hơn so với kế hoạch. Cũng bởi 
vì lẽ đó, trong phần khảo sát của đề kiểm tra cuối 
kì, sẽ luôn có một bộ phận phần trăm các em sinh 
viên đánh giá đề thi vượt quá khả năng của các em. 
Nhưng trên thực tế những câu hỏi khó yêu cầu vốn 

từ vựng, ngữ pháp ở cấp độ thông thạo ngôn ngữ cao 
luôn phải xuất hiện trong bài kiểm tra với chức năng 
phân hóa sinh viên khá và sinh viên giỏi.

Từ một số phát hiện chính như đã đề cập ở trên, 
về cơ bản đề kiểm tra dựa trên giáo trình chung là 
phương pháp tối ưu để đánh giá phần đông sinh viên, 
tuy vậy vẫn có một vài điểm nên được xem xét lại, 
sau đây là một số kiến nghị nên được đưa ra để bài 
kiểm tra thành tích cuối kỳ được sử dụng và thiết kế 
hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc xem xét độ dài của các phần bài 
đọc, độ dài trung bình của câu, hệ thống từ vựng 
của bài kiểm tra phù hợp với danh mục từ vựng xuất 
hiện hoặc liên quan được đề cập tới trong quá trình 
giảng dạy và chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó 
kiến nghị giữ nguyên độ khó của đề nhưng chia ra 
số câu hỏi cụ thể phù hợp với mức độ đánh giá sinh 
viên, cần những câu hỏi phân hóa sinh viên giỏi và 
sinh viên xuất sắc nhưng vẫn có những câu hỏi nằm 
ở phần nội dung cơ bản để kiểm tra trình độ học tập 
ở chương trình giáo dục trong giáo trình nhà trường 
đề ra. Ngoài ra, người thiết kế đề thi cần chú ý nhiều 
hơn đến từ vựng, cấu trúc ngữ pháp trong từng câu 
cho phù hợp hơn với đặc điểm kỹ thuật của đề thi và 
cần có sự rà soát kỹ hơn về độ khó của câu và phân 
biệt từng câu trước khi cho học sinh ra đề.

Nghiên cứu này kéo dài trong một kỳ học trên 
một nhóm sinh viên học không chuyên ngoại ngữ đã 
thể hiện sự đầu tư về thời gian của giáo viên trong 
quá trình chọn lựa câu hỏi mang tính phân loại cao 
trong bài kiểm tra. Bản thân giáo viên cũng có những 
thay đổi tích cực, nhằm giúp các em hiểu rõ các dạng 
bài đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tốt hơn. 
Độ tin cậy cà phù hợp của đề kiểm tra cũng đuocjw 
không chỉ giáo viên mà sinh viên chú ý đến khi các 
em mong muốn làm bài vừa sức và tập trung vào oon 
luyên, nâng cao những nội dung kiến thức vừa học
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